
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 25, ngách 97/16 phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

05/08/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU TƯ KINH DOANH HOÀNG HÀ

0106925291

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

2. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ

5221

4. Bốc xếp hàng hóa 5224

5. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

6. Bán buôn tổng hợp 4690(Chính)

7. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

8. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

9. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

10. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và 
động cơ xe

2930

11. Sản xuất mô tô, xe máy 3091

12. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

13. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

14. Xây dựng nhà các loại 4100

15. Phá dỡ 4311

16. Chuẩn bị mặt bằng 4312

17. Lắp đặt hệ thống điện 4321

18. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU 
TƯ KINH DOANH HOÀNG HÀ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG HA BUSINESS INVESTMENT 
AND IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HOANG HA BIAIX ., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983167940
Email:

Fax:
Website:
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12.500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

19. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

20. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

21. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

22. Bán buôn thực phẩm 4632

23. Bán buôn đồ uống 4633

24. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

25. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

26. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

27. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

28. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

29. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

30. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4931

31. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định

4933

32. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (trừ loại nhà nước 
cấm và chỉ hoạt động sau khi có đủ điều kiện theo quy định 
của pháp luật)

8299

34. Quảng cáo 7310

35. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(trừ thông tin nhà nước cấm)

7320

36. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM CAO 
TUẤN

Số nhà 25, ngách 
97/16 phố 
Khương Trung, 
Phường Khương 
Trung, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

325.000 3.250.000.000 26

Tổng số 325.000 3.250.000.000 26

012019003

2 NGUYỄN 
BẢO VINH

Số 15 ngõ Thiên 
Hùng, phố Khâm 
Thiên, Phường 
Khâm Thiên, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

125.000 1.250.000.000 10

Tổng số 125.000 1.250.000.000 10

0010730033
14

3 NGUYỄN 
XUÂN VŨ

Số 132 Ngô Thị 
Thu Minh, 
Phường 2, Quận 
Tân Bình, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 8

Tổng số 100.000 1.000.000.000 8

023383588

4 LÊ THU 
HẠNH 
TRANG

Số 2, ngõ 69 phố 
Trung Liệt, 
Phường Trung 
Liệt, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 16

Tổng số 200.000 2.000.000.000 16

012936642

5 NGUYỄN THỊ 
MỸ THUẬN

Số 208Đ phố Đội 
Cấn, Phường Đội 
Cấn, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 8

Tổng số 100.000 1.000.000.000 8

B3154792

6 TRẦN NGỌC 
SƠN

Số 281 đường 
Nguyễn Công 
Hãn, Phường 
Trần Nguyên 
Hãn, Thành phố  
Bắc Giang, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 8

Tổng số 100.000 1.000.000.000 8

122168813

7 NGUYỄN 
BÍCH NHUNG

Số 10A đường 
Điện Biên Phủ, 
Phường Điện 
Biên, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 8

Tổng số 100.000 1.000.000.000 8

012105218
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8 TRƯƠNG HẢI 
LONG

Số 62 đường Đê 
La Thành, 
Phường Thổ 
Quan, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 8

Tổng số 100.000 1.000.000.000 8

011971130

9 ĐÀO 
PHƯƠNG 
ANH

Số A36, ngõ 232 
phố Tây Sơn, 
Phường Quang 
Trung, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 4

Tổng số 50.000 500.000.000 4

013122316

10 ĐỖ THỊ HẢI 
YẾN

Thôn Phú Hạ, Xã 
Minh Phú, Huyện 
Sóc Sơn, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 4

Tổng số 50.000 500.000.000 4

0011850019
94

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

PHẠM CAO TUẤN Nam

20/10/1974 Kinh Việt Nam

012019003
25/08/2009 Công an thành phố Hà Nội

Số nhà 25, ngách 97/16 phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số nhà 25, ngách 97/16 phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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